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Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 470

3. 330

4. 790

5. 1.000

6. 1.400

7. 1.220

8. 1.460

9. 1.300

10. 1.200

Giải các câu hỏi.

1) Một công ty kẹo bán 234 hộp kẹo đường và 866 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 900

1100

một trăm
234 + 866

1100 = 1100

2) Một cửa hàng kem đã bán 106 hình nón sô cô la và 363 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
110 + 360

470

một trăm
106 + 363
469 = 470

3) Khánh đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách
đầu tiên anh ấy đọc có 128 trang và cuốn sách tiếp theo có
200 trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
130 + 200

330

một trăm
128 + 200
328 = 330

4) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 335 miếng và Dan nhận 450
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
450 + 340

790

một trăm
450 + 335
785 = 790

5) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 219 phim
hành động và 768 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
200 + 800

1000

một trăm
219 + 768
987 = 1000

6) Một trường học có 503 bút đỏ và 908 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 900

1400

một trăm
503 + 908

1411 = 1400

7) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 693 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 530 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
690 + 530

1220

một trăm
693 + 530

1223 = 1220

8) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 619 ghế
nhựa và 837 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
620 + 840

1460

một trăm
619 + 837

1456 = 1460

9) Một cửa hàng thú cưng có 926 cá vàng và 362 cá hề. Chính
xác đến một trăm, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
900 + 400

1300

một trăm
926 + 362

1288 = 1300

10) Tại trường của Mai có 390 học sinh lớp 3 và 817 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
400 + 800

1200

một trăm
390 + 817

1207 = 1200
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Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 470

3. 330

4. 790

5. 1.000

6. 1.400

7. 1.220

8. 1.460

9. 1.300

10. 1.200

Giải các câu hỏi.

1) Một công ty kẹo bán 234 hộp kẹo đường và 866 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 900

1100

một trăm
234 + 866

1100 = 1100

2) Một cửa hàng kem đã bán 106 hình nón sô cô la và 363 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
110 + 360

470

một trăm
106 + 363
469 = 470

3) Khánh đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách
đầu tiên anh ấy đọc có 128 trang và cuốn sách tiếp theo có
200 trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
130 + 200

330

một trăm
128 + 200
328 = 330

4) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 335 miếng và Dan nhận 450
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
450 + 340

790

một trăm
450 + 335
785 = 790

5) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 219 phim
hành động và 768 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
200 + 800

1000

một trăm
219 + 768
987 = 1000

6) Một trường học có 503 bút đỏ và 908 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 900

1400

một trăm
503 + 908

1411 = 1400

7) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 693 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 530 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
690 + 530

1220

một trăm
693 + 530

1223 = 1220

8) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 619 ghế
nhựa và 837 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
620 + 840

1460

một trăm
619 + 837

1456 = 1460

9) Một cửa hàng thú cưng có 926 cá vàng và 362 cá hề. Chính
xác đến một trăm, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
900 + 400

1300

một trăm
926 + 362

1288 = 1300

10) Tại trường của Mai có 390 học sinh lớp 3 và 817 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
400 + 800

1200

một trăm
390 + 817

1207 = 1200

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

330 1.220 1.400 790
1.100 470 1.460 1.000

1) Một công ty kẹo bán 234 hộp kẹo đường và 866 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 900

1100

một trăm
234 + 866

1100 = 1100

2) Một cửa hàng kem đã bán 106 hình nón sô cô la và 363 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
110 + 360

470

một trăm
106 + 363
469 = 470

3) Khánh đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách
đầu tiên anh ấy đọc có 128 trang và cuốn sách tiếp theo có
200 trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
130 + 200

330

một trăm
128 + 200
328 = 330

4) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 335 miếng và Dan nhận 450
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
450 + 340

790

một trăm
450 + 335
785 = 790

5) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 219 phim
hành động và 768 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
200 + 800

1000

một trăm
219 + 768
987 = 1000

6) Một trường học có 503 bút đỏ và 908 bút xanh. Tính đến một
trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 900

1400

một trăm
503 + 908

1411 = 1400

7) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 693 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 530 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy đã
chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
690 + 530

1220

một trăm
693 + 530

1223 = 1220

8) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 619 ghế
nhựa và 837 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán được
tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
620 + 840

1460

một trăm
619 + 837

1456 = 1460

Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 470

3. 330

4. 790

5. 1.000

6. 1.400

7. 1.220

8. 1.460

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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